
Bằng số Bằng chữ

1 132 Trần Nhật Quỳnh 28/3/1998 Giáo viên môn Địa lý 98 Chín tám tròn Trúng tuyển

2 125 Phan Văn Khánh 03/10/2000 Giáo viên môn Địa lý 95 Chín lăm tròn Trúng tuyển

3 126 Lê Thị Thùy Linh 10/3/2001 Giáo viên môn Địa lý 95 Chín lăm tròn Trúng tuyển

4 136 Trịnh Thùy Tiên 03/10/2001 Giáo viên môn Địa lý 95 Chín lăm tròn Trúng tuyển

5 118 Phạm Thị Đỗ Anh 04/7/1987 Giáo viên môn Địa lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

6 124 Lương Minh Huệ 27/5/1994 Giáo viên môn Địa lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

7 129 Nguyễn Thị Nhung 26//6/1998 Giáo viên môn Địa lý 90 Chín mươi tròn Trúng tuyển

8 131 Lê Thị Quỳnh 10/12/2000 Giáo viên môn Địa lý 75 Bẩy lăm tròn Trúng tuyển

9 120 Lê Thị Hiền 26/5/1990 Giáo viên môn Địa lý 70 Bẩy mươi tròn Trúng tuyển

10 128 Lê Thị Nhâm 04/01/1992 Giáo viên môn Địa lý 70 Bẩy mươi tròn Trúng tuyển

11 123 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1983 Giáo viên môn Địa lý 65 Sáu lăm tròn Trúng tuyển

12 133 Cù Thị Thanh 24/11/2001 Giáo viên môn Địa lý 60,5 Sáu mươi phẩy năm Trúng tuyển

13 137 Nguyễn Thị Trà 19/3/2000 Giáo viên môn Địa lý 60 Sáu mươi tròn Không trúng tuyển

14 121 Trần Thị Hiệp 02/3/1987 Giáo viên môn Địa lý 55 Năm lăm tròn Không trúng tuyển

15 130 Đặng Hà Phương 14/4/1991 Giáo viên môn Địa lý 55 Năm lăm tròn Không trúng tuyển

16 139 Trần Thị Tuyết 20/01/1994 Giáo viên môn Địa lý 55 Năm lăm tròn Không trúng tuyển

17 122 Lê Thị Hoa 08/3/2001 Giáo viên môn Địa lý 50 Năm mươi tròn Không trúng tuyển

18 138 Nguyễn Thị Cẩm Tú 02/3/1987 Giáo viên môn Địa lý 45 Bốn lăm tròn Không trúng tuyển

19 119 Nguyễn Thị Linh Chi 04/10/1998 Giáo viên môn Địa lý 40 Bốn mươi tròn Không trúng tuyển

20 127 Lê Thị Lý 27/2/1984 Giáo viên môn Địa lý Vắng

21 134 Ngô Thị Hoài Thanh 26/10/1986 Giáo viên môn Địa lý Vắng

22 135 Nguyễn Thị Thủy 02/4/1987 Giáo viên môn Địa lý Vắng
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